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16

Đặt vấn đề
Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) 

là thủ tục mang lại kết quả giải quyết tranh chấp 
hiệu quả nhất, đồng thời, cũng là một trong những 
hoạt động tố tụng được Hội đồng trọng tài có thẩm 
quyền áp dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp, 
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên 
trong quá trình tiến hành tố tụng, cũng như bảo đảm 
hiệu quả của quá trình thi hành án. So với Pháp 
lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003, Luật Trọng 
tài thương mại năm 2010 có nhiều quy định mới, 
tích cực, phù hợp hơn với thực tiễn tố tụng trọng tài 
thương mại. Tuy nhiên, một số quy định về BPKCTT 
trong Luật vẫn còn bất cập, vướng mắc, dẫn đến tình 
trạng BPKCTT ít được sử dụng trên thực tế. Vì vậy, 

nghiên cứu tìm ra những điểm vướng mắc, bất cập 
và từ đó, đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp 
luật trọng tài thương mại về BPKCTT nhằm áp dụng 
hiệu quả các BPKCTT trong tố tụng trọng tài là rất 
cần thiết.

1. Quy định về áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời trong Luật Trọng tài thương mại 
năm 2010

Thứ nhất, các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong 
giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

Việc áp dụng BPKCTT có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc bảo vệ kịp thời các quyền, lợi ích hợp 
pháp và nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo toàn 
được tài sản tranh chấp hoặc bảo vệ được chứng 
cứ. Đây là quyền rất quan trọng của đương sự trong 
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Kỳ 1 (416) - tháng 11/2024
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tố tụng trọng tài mà Hội đồng trọng tài phải xem 
xét, quyết định áp dụng khi đương sự có yêu cầu và 
xuất trình được chứng cứ chứng minh việc áp dụng 
BPKCTT là có cơ sở và cần thiết. Luật Trọng tài 
thương mại năm 2010 quy định tại Chương VII từ 
Điều 48 đến Điều 53 về các BPKCTT. Luật không 
định nghĩa mà liệt kê các loại BPKCTT, theo đó, 
khoản 2 Điều 49 của Luật quy định 06 BPKCTT mà 
Hội đồng trọng tài có quyền trực tiếp áp dụng khi 
một trong các bên tranh chấp có yêu cầu. Cụ thể:

(i) Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh 
chấp: Hội đồng trọng tài có thể áp dụng BPKCTT 
này trong quá trình giải quyết tranh chấp khi có đầy 
đủ các điều kiện: (i) Đối tượng mà đương sự yêu 
cầu áp dụng BPKCTT phải là tài sản đang có tranh 
chấp; (ii) Người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản 
hoặc người khác đang có hành vi làm thay đổi hiện 
trạng của tài sản như phá hủy, tháo dỡ, lắp ghép xây 
dựng thêm hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện 
trạng tài sản; (iii) Người yêu cầu áp dụng BPKCTT 
đã thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài chính. Bên cạnh 
đó, đương sự yêu cầu áp dụng BPKCTT phải đưa ra 
tài liệu, chứng cứ chứng minh bên đang chiếm hữu, 
giữ tài sản đang có hành vi làm thay đổi hiện trạng 
tài sản. Hội đồng trọng tài hoặc thẩm phán phải xem 
xét các yêu cầu, các căn cứ mà đương sự đã đưa ra 
để quyết định có áp dụng BPKCTT đó hay không.

(ii) Cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào 
thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định, nhằm 
ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá 
trình tố tụng trọng tài: Trong quá trình trọng tài giải 
quyết tranh chấp, nếu thấy đương sự nào đó đang có 
hành vi có thể gây bất lợi cho quá trình tố tụng thì 
đương sự bên kia có quyền yêu cầu trọng tài hoặc 
Tòa án áp dụng biện pháp cấm hoặc buộc bên tranh 
chấp thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định. 
Khi có đương sự yêu cầu áp dụng BPKCTT này, nếu 

thấy yêu cầu đó là chính đáng và đương sự đã xuất 
trình được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc 
cần thiết phải áp dụng BPKCTT này thì trọng tài 
hoặc Tòa án phải áp dụng ngay BPKCTT đó.

(iii) Kê biên tài sản đang tranh chấp: Biện pháp 
này chỉ áp dụng cho trường hợp người chiếm giữ tài 
sản đang có tranh chấp có hành vi tẩu tán, cất giấu 
tài sản đang có tranh chấp gây khó khăn trong việc 
xem xét, giải quyết của Hội đồng trọng tài hoặc thi 
hành án sau này, theo yêu cầu của một trong các bên 
đương sự, Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án có quyền 
áp dụng BPKCTT này.

(iv) Yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt 
bất kỳ tài sản nào của một hoặc các bên tranh chấp: 
Có những tài sản đang tranh chấp hoặc có liên quan 
đến tranh chấp, nếu không xử lý kịp thời sẽ làm hư 
hỏng, mất giá trị, giảm giá trị hoặc làm biến dạng tài 
sản, theo yêu cầu của một trong các bên tranh chấp, 
Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án sẽ áp dụng BPKCTT 
này khi các bên đương sự đã đưa ra được tài liệu, 
chứng cứ chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng 
BPKCTT này.

(v) Yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên: 
Để kịp thời xử lý những nhu cầu cấp bách của đương 
sự, dù hai bên đang có tranh chấp phải chờ Hội đồng 
trọng tài phán xử, theo yêu cầu của một trong các 
bên tranh chấp, Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án có 
thể áp dụng BPKCTT về việc trả tiền giữa các bên 
tranh chấp, khi bên yêu cầu đã chứng minh yêu cầu 
áp dụng biện pháp này là chính đáng, cần thiết.

(vi) Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài 
sản đang tranh chấp: Một bên tranh chấp có hành vi 
bán, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho… tài sản 
đang có tranh chấp và hành vi này đe dọa gây ra 
những thiệt hại cho đương sự khác hoặc gây khó 
khăn trong việc giải quyết tranh chấp, xử lý tài sản 
tranh chấp, do đó, khi có yêu cầu của một trong các 
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Kỳ 1 (416) - tháng 11/2024
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bên đương sự áp dụng BPKCTT cấm chuyển dịch 
quyền về tài sản đối với tài sản đang có tranh chấp 
thì Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án phải áp dụng biện 
pháp này.

Thứ hai, chủ thể có quyền yêu cầu áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời.

Luật Trọng tài thương mại năm 2010 trao cho các 
bên tranh chấp quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài, 
Tòa án áp dụng BPKCTT theo quy định của Luật 
này và các quy định của pháp luật có liên quan, trừ 
trường hợp các bên có thỏa thuận khác (khoản 1 
Điều 48 Luật Trọng tài thương mại năm 2010). Như 
vậy, chủ thể có quyền yêu cầu áp dụng BPKCTT là 
các bên tranh chấp, không bao gồm người có quyền 
lợi liên quan và Hội đồng trọng tài, Tòa án. Nếu các 
bên không muốn trọng tài hay Tòa án can thiệp thì 
những cơ quan này cũng không có thẩm quyền.

Thứ ba, thủ tục ban hành quyết định áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Trước tiên, đương sự yêu cầu áp dụng BPKCTT 
phải làm đơn gửi đến Hội đồng trọng tài. Đơn yêu 
cầu áp dụng BPKCTT phải có các nội dung chính 
theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 
2010. Kèm theo đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT, bên 
yêu cầu phải cung cấp cho Hội đồng trọng tài chứng 
cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng 
BPKCTT đó (khoản 1 và 2 Điều 50 Luật Trọng tài 
thương mại năm 2010), sau đó, Hội đồng trọng tài 
ra văn bản nêu cụ thể số tiền, tài sản khi thực hiện 
nghĩa vụ bảo đảm.

Trên cơ sở quyết định của Hội đồng trọng tài, 
bên yêu cầu áp dụng BPKCTT phải gửi một khoản 
tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Hội 
đồng trọng tài ấn định tương ứng với giá trị thiệt hại 
có thể phát sinh, do áp dụng BPKCTT không đúng 
gây ra để bảo vệ lợi ích của bên bị yêu cầu áp dụng 
BPKCTT. Khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc 

giấy tờ có giá được gửi vào tài khoản phong tỏa tại 
ngân hàng do Hội đồng trọng tài quyết định.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đơn, ngay sau khi bên yêu cầu đã thực hiện 
biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của Hội đồng trọng 
tài thì Hội đồng trọng tài xem xét ra quyết định áp 
dụng BPKCTT. Trường hợp không chấp nhận yêu 
cầu, Hội đồng trọng tài thông báo bằng văn bản và 
nêu rõ lý do cho bên yêu cầu biết. 

Thứ tư, thi hành quyết định áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời.

Việc thi hành quyết định áp dụng BPKCTT của 
Hội đồng trọng tài được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về thi hành án dân sự (khoản 5 Điều 50 Luật 
Trọng tài thương mại năm 2010). Theo đó, trọng tài 
thương mại đã ra quyết định áp dụng BPKCTT thì 
phải chuyển giao quyết định đó cho cơ quan thi hành 
án dân sự có thẩm quyền ngay sau khi ra quyết định. 
Trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định, 
Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết 
định thi hành án và phân công chấp hành viên tổ 
chức thi hành và phải áp dụng ngay các biện pháp 
cưỡng chế, bảo đảm (Luật Thi hành án dân sự năm 
2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Thứ năm, thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp 
khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài.

Theo yêu cầu của một bên, Hội đồng trọng tài có 
quyền thay đổi, bổ sung, hủy bỏ BPKCTT vào bất 
kỳ thời điểm nào trong quá trình giải quyết tranh 
chấp. Thủ tục thay đổi, bổ sung BPKCTT thực hiện 
tương tự thủ tục áp dụng BPKCTT như đã nêu ở 
trên (khoản 1 Điều 51 Luật Trọng tài thương mại 
năm 2010). 

Hội đồng trọng tài hủy bỏ BPKCTT đã được 
áp dụng trong các trường hợp sau: (i) Bên yêu cầu 
áp dụng BPKCTT đề nghị hủy bỏ; (ii) Bên phải thi 
hành quyết định áp dụng BPKCTT đã nộp tài sản 
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Kỳ 1 (416) - tháng 11/2024
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hoặc có người khác thực hiện biện pháp bảo đảm 
thi hành nghĩa vụ đối với bên có yêu cầu; (iii) Nghĩa 
vụ của bên có nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của 
pháp luật (khoản 3 Điều 51 Luật Trọng tài thương 
mại năm 2010). Khi có một trong các sự kiện nêu 
trên, bên yêu cầu hủy bỏ phải có đơn đề nghị hủy 
bỏ BPKCTT gửi Hội đồng trọng tài. Hội đồng trọng 
tài xem xét, ra quyết định hủy bỏ BPKCTT và xem 
xét, quyết định để bên yêu cầu áp dụng BPKCTT 
nhận lại tài sản bảo đảm, trừ trường hợp bên yêu cầu 
Hội đồng trọng tài áp dụng BPKCTT phải chịu trách 
nhiệm bồi thường do yêu cầu không đúng gây thiệt 
hại cho bên bị áp dụng BPKCTT hoặc cho người 
thứ ba. Quyết định hủy bỏ BPKCTT phải được gửi 
ngay cho các bên tranh chấp và cơ quan thi hành án 
dân sự (khoản 4 Điều 51 Luật Trọng tài thương mại 
năm 2010).

Thứ sáu, trách nhiệm của Hội đồng trọng tài 
và bên yêu cầu khi áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời.

- Hội đồng trọng tài chỉ áp dụng BPKCTT mà 
đương sự yêu cầu và đúng với mức tài sản mà 
đương sự nêu ra; trong trường hợp Hội đồng trọng 
tài áp dụng BPKCTT khác hoặc Hội đồng trọng 
tài áp dụng vượt quá yêu cầu áp dụng BPKCTT 
của bên yêu cầu mà gây thiệt hại cho bên bị áp 
dụng hoặc người thứ ba, thì người bị thiệt hại có 
quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết 
bồi thường theo quy định của pháp luật về tố tụng 
dân sự (khoản 5 Điều 49 Luật Trọng tài thương 
mại năm 2010).

- Bên yêu cầu áp dụng BPKCTT phải chịu 
trách nhiệm về yêu cầu của mình. Trong trường 
hợp bên yêu cầu áp dụng BPKCTT không đúng và 
gây thiệt hại cho bên kia hoặc cho người thứ ba thì 
phải bồi thường (Điều 52 Luật Trọng tài thương 
mại năm 2010).

Thứ bảy, biện pháp khẩn cấp tạm thời do Tòa án 
áp dụng.

Sau khi nộp đơn khởi kiện (tại trọng tài), nếu 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại hoặc 
có nguy cơ trực tiếp bị xâm hại, một bên có quyền 
làm đơn gửi đến Tòa án có thẩm quyền yêu cầu áp 
dụng một hoặc một số BPKCTT (khoản 1 Điều 53 
Luật Trọng tài thương mại năm 2010).

Tòa án có thẩm quyền là Tòa án cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương do các bên lựa chọn hoặc 
nơi cần áp dụng BPKCTT (khoản 1 Điều 7 Luật 
Trọng tài thương mại năm 2010). Trong thời hạn 
03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu 
cầu áp dụng BPKCTT, Chánh án Tòa án có thẩm 
quyền phân công một thẩm phán xem xét, giải 
quyết. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
được phân công, thẩm phán phải xem xét, quyết 
định áp dụng hoặc không áp dụng BPKCTT. Thẩm 
phán phải ra quyết định áp dụng BPKCTT ngay sau 
khi người yêu cầu thực hiện biện pháp bảo đảm. 
Trường hợp không chấp nhận yêu cầu, thẩm phán 
phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho 
người yêu cầu biết (khoản 2 Điều 53 Luật Trọng tài 
thương mại năm 2010).

Một bên có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi, bổ 
sung, hủy bỏ BPKCTT. Việc phân công thẩm phán 
xem xét giải quyết đơn yêu cầu thay đổi, bổ sung, 
hủy bỏ BPKCTT được thực hiện theo quy định nêu 
trên. Trình tự, thủ tục áp dụng, thay đổi, bổ sung, 
hủy bỏ BPKCTT và kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật trong việc áp dụng BPKCTT của Tòa án thực 
hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015. Việc thi hành quyết định áp dụng, thay đổi, bổ 
sung, hủy bỏ biện BPKCTT do cơ quan thi hành án 
thực hiện theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008, 
được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Cụ thể, trong vòng 
24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định từ Tòa án, 
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Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết 
định thi hành án và phân công chấp hành viên tổ 
chức thi hành, đồng thời, phải áp dụng ngay các 
biện pháp bảo đảm, cưỡng chế. Trường hợp thay 
đổi, bổ sung, hủy bỏ BPKCTT, ngay sau khi nhận 
được quyết định, Thủ trưởng cơ quan thi hành án 
dân sự ra quyết định áp dụng BPKCTT mới hoặc 
đình chỉ thi hành quyết định áp dụng BPKCTT.

Thứ tám, giải quyết xung đột về thẩm quyền áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu một 
trong các bên đã yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc 
một số BPKCTT mà sau đó lại có đơn yêu cầu Hội 
đồng trọng tài áp dụng BPKCTT thì Hội đồng trọng 
tài phải từ chối (khoản 3 Điều 49 Luật Trọng tài 
thương mại năm 2010).

Tương tự, trong quá trình giải quyết tranh chấp, 
nếu một trong các bên đã yêu cầu Hội đồng trọng tài 
áp dụng một hoặc một số BPKCTT mà lại có đơn 
yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT thì Tòa án phải 
từ chối và trả lại đơn yêu cầu, trừ trường hợp yêu 
cầu áp dụng BPKCTT không thuộc thẩm quyền của 
Hội đồng trọng tài (khoản 5 Điều 53 Luật Trọng tài 
thương mại năm 2010).

2. Một số vướng mắc, bất cập trong quy định 
của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 về áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Có thể nói, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 
với những quy định về các BPKCTT được sửa đổi, 
bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động thương 
mại của Việt Nam, cũng như với thông lệ quốc tế, 
mặt khác, nhằm tăng cường vai trò của trọng tài 
thương mại trong việc giải quyết các tranh chấp 
thương mại ở Việt Nam bằng cơ quan tài phán tư là 
trọng tài thương mại. Cụ thể: 

(i) Luật Trọng tài thương mại năm 2010 với những 
quy định về các BPKCTT đã nâng vị thế của trọng tài 

thương mại thông qua việc cho phép Hội đồng trọng 
tài được quyền áp dụng các BPKCTT trên cơ sở yêu 
cầu của các bên tranh chấp theo khoản 1 Điều 48 Luật 
Trọng tài thương mại năm 2010. Các bên tranh chấp 
có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài, Tòa án áp dụng 
BPKCTT theo quy định của Luật này và các quy định 
của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận khác, giúp cho quá trình tố tụng trọng tài 
thuận lợi hơn trong giải quyết tranh chấp; 

(ii) Luật Trọng tài thương mại năm 2010 cũng 
quy định rõ, nếu một bên yêu cầu Tòa án áp dụng 
BPKCTT, yêu cầu này không bị coi là sự bác bỏ 
quyền giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, theo 
khoản 2 Điều 48 Luật Trọng tài thương mại năm 
2010, việc yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT không 
bị coi là sự bác bỏ thỏa thuận trọng tài hoặc khước 
từ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài; 

(iii) Để tránh sự chồng chéo do việc cả Hội đồng 
trọng tài và Tòa án cùng một lúc áp dụng BPKCTT, 
theo khoản 5 Điều 53 Luật Trọng tài thương mại 
năm 2010, trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu 
một trong các bên đã yêu cầu Hội đồng trọng tài 
áp dụng một hoặc một số BPKCTT mà lại có đơn 
yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT thì Tòa án phải từ 
chối và trả lại đơn yêu cầu, trừ trường hợp yêu cầu 
áp dụng BPKCTT không thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng trọng tài.

Xác định việc áp dụng BPKCTT là yếu tố quan 
trọng bảo đảm quyền lợi của các đương sự khi giải 
quyết tranh chấp, Luật Trọng tài thương mại 2010 
có quy định cho phép Hội đồng trọng tài áp dụng 
các BPKCTT. Tuy nhiên, đa số các vụ việc tranh 
chấp, nếu có nhu cầu áp dụng BPKCTT, vẫn phải 
nhờ Tòa án can thiệp hoặc nhiều trường hợp Hội 
đồng trọng tài và Tòa án gặp không ít khó khăn khi 
áp dụng, dựa trên cảm tính, mang tính chủ quan... 
Những khó khăn, hạn chế trong việc áp dụng các 
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BPKCTT trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 
thương mại xuất phát chủ yếu từ một số vướng mắc, 
bất cập của pháp luật. Cụ thể:

Thứ nhất, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 
không đưa ra khái niệm về BPKCTT, mà chỉ quy định 
về điều kiện và thủ tục yêu cầu áp dụng BPKCTT. 
Việc này có thể dẫn đến hậu quả là, Hội đồng trọng 
tài và các bên tranh chấp có thể không nắm được hết 
bản chất, ý nghĩa, vai trò của các BPKCTT trong 
tố tụng trọng tài, dẫn đến việc áp dụng trở nên khó 
khăn, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của các bên, cũng như ảnh hưởng đến những 
tác động tích cực của tố tụng trọng tài.

Thứ hai, khoản 2 Điều 49 Luật Trọng tài thương 
mại năm 2010 quy định 06 BPKCTT thuộc thẩm 
quyền áp dụng của Hội đồng trọng tài. Tuy nhiên, 
nghiên cứu cho thấy, quy định như vậy là chưa thực 
sự hợp lý. Bởi lẽ, trong số đó có những biện pháp mà 
thực tiễn cho thấy, nếu có áp dụng thì cũng không 
hiệu quả hoặc không thể thi hành được; mặt khác, 
Luật Trọng tài thương mại năm 2010 chỉ quy định 
có 06 BPKCTT nên chưa bao quát được hết các biện 
pháp khác cần áp dụng đối với một số trường hợp 
xảy ra trên thực tiễn. Cụ thể:

- Về biện pháp “Cấm thay đổi hiện trạng tài sản 
đang tranh chấp” (điểm a khoản 2 Điều 49 Luật 
Trọng tài thương mại năm 2010): Cấm thay đổi hiện 
trạng tài sản có thể hiểu là việc cấm người đang 
chiếm hữu hoặc giữ tài sản có những hành vi tháo 
dỡ, lắp ghép, xây dựng thêm; hoặc hành vi khác 
làm thay đổi hiện trạng tài sản như phá hỏng, phá 
hủy. Như vậy, dễ nhận thấy, biện pháp này sẽ không 
có khả năng thực thi trong trường hợp tài sản tranh 
chấp đang thuộc quyền chiếm hữu (hoặc gửi giữ) 
bởi người thứ ba và người này đang có những hành 
vi làm thay đổi hiện trạng tài sản đó. Nói cách khác, 
Luật không thể cấm bên thứ ba thay đổi hiện trạng 

tài sản, vì theo quy định của Luật Trọng tài thương 
mại năm 2010 Hội đồng trọng tài chỉ có thể ban 
hành quyết định áp dụng BPKCTT đối với các bên 
tranh chấp, mà không thể ban hành quyết định ràng 
buộc nào đối với người thứ ba. Vì vậy, có thể thấy, 
đây là một biện pháp không có tính khả thi trong một 
số trường hợp nhất định.

- Về biện pháp “Kê biên tài sản đang tranh chấp” 
(điểm c khoản 2 Điều 49 Luật Trọng tài thương mại 
năm 2010): Việc kê biên tài sản thường chỉ được 
thực hiện nhân danh pháp luật và luôn mang tính 
chất cưỡng chế nhà nước. Hơn nữa, nếu biện pháp 
này được đưa ra áp dụng thì cũng không thể thực 
hiện được, nếu tài sản đang tranh chấp đang trong 
quyền kiểm soát của người thứ ba. Vì vậy, cũng 
tương tự như biện pháp “Cấm thay đổi hiện trạng tài 
sản đang tranh chấp”, biện pháp này, nhìn chung là 
bất khả thi trong một số trường hợp nhất định.

- Về biện pháp “Yêu cầu tạm thời về việc trả tiền 
giữa các bên” (điểm đ khoản 2 Điều 49 Luật Trọng 
tài thương mại năm 2010): Hiện nay, các tranh chấp 
đưa vụ việc ra trọng tài thương mại giải quyết ít 
nhiều đều liên quan đến nghĩa vụ trả tiền của một 
trong các bên tranh chấp. Theo đó, khi một bên tranh 
chấp quyết định khởi kiện (đồng nghĩa với việc phải 
tiêu tốn tiền bạc, thời gian, công sức…) cũng là vì 
bên tranh chấp còn lại không trả tiền, dẫn đến việc 
trọng tài được yêu cầu phải giải quyết và ban hành 
phán quyết. Với phán quyết đó, theo pháp luật về 
trọng tài, được bảo đảm thực thi bằng cưỡng chế nhà 
nước thì việc trả tiền cuối cùng mới được thực hiện. 
Vậy, chỉ dựa trên cơ sở yêu cầu của một bên, Hội 
đồng trọng tài lại có thể buộc bên kia phải tạm thời 
trả tiền (cho dù là dưới danh nghĩa khẩn cấp), trong 
khi chưa thông qua quá trình xét xử, có thể thấy, 
việc áp dụng BPKCTT này thiếu thuyết phục và 
chưa phù hợp logic tố tụng (có nghĩa là thi hành án 
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trước rồi mới tổ chức phiên họp trọng tài giải quyết 
tranh chấp sau).

Thứ ba, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 
quy định, Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án áp dụng 
BPKCTT khi các bên tranh chấp có yêu cầu. Tuy 
nhiên, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về điều kiện 
áp dụng BPKCTT; đồng thời, giữa Luật Trọng tài 
thương mại năm 2010 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015 chưa có sự thống nhất trong quy định về việc 
áp dụng BPKCTT, dẫn đến việc Hội đồng trọng tài 
và Tòa án gặp không ít khó khăn khi áp dụng. Cụ thể:

Điều 111 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy 
định, đương sự chỉ có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng 
các BPKCTT nếu họ khởi kiện vụ án dân sự. Trong 
khi, khoản 1 Điều 48 Luật Trọng tài thương mại năm 
2010 quy định “các bên tranh chấp có quyền yêu 
cầu Hội đồng trọng tài, Tòa án áp dụng BPKCTT 
theo quy định của Luật này và các quy định của 
pháp luật có liên quan, trừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận khác”. Như vậy, đã có sự không thống 
nhất giữa điều kiện áp dụng BPKCTT. Nếu như Bộ 
luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định chỉ áp dụng 
BPKCTT khi đương sự khởi kiện thì nội hàm quy 
định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 lại 
rộng hơn, chỉ loại trừ “các bên có thỏa thuận khác”. 
Hơn nữa, trên thực tế, trong nhiều trường hợp cụ 
thể, để bảo vệ quyền và lợi ích của mình mà không 
muốn khởi kiện, đương sự chỉ muốn yêu cầu Tòa án 
áp dụng ngay một biện pháp cần thiết để bảo toàn 
tài sản. Vì vậy, làm giảm hiệu quả của điều luật, vì 
không bảo đảm được tính kịp thời, cấp bách của biện 
pháp - tức là không phản ánh được bản chất pháp 
lý của quy định, mục tiêu hướng tới của điều luật. 
Bên cạnh đó, một số thẩm phán chưa có điều kiện 
tiếp xúc với thực tiễn hoạt động của trọng tài, nhất 
là những vụ việc có yếu tố nước ngoài, dẫn đến tình 
trạng không có sự thống nhất giữa trọng tài viên và 

thẩm phán, dẫn đến vụ việc bị kéo dài, tốn kém kinh 
phí cho đương sự, cho Nhà nước. Trong khi, mục 
tiêu của đương sự khi lựa chọn phương thức giải 
quyết tranh chấp bằng trọng tài là không muốn kéo 
dài thời gian giải quyết vụ việc.

Thứ tư, trước thực tế Hội đồng trọng tài còn một số 
khó khăn nhất định trong việc áp dụng các BPKCTT 
thì sự hỗ trợ của Tòa án đóng vai trò quan trọng trong 
việc bảo đảm quyền lợi cho các đương sự. Tòa án có 
thể hỗ trợ ngay cả khi Hội đồng trọng tài chưa được 
thành lập và chưa có thẩm quyền hoặc khi việc áp 
dụng BPKCTT không thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng trọng tài. Hoạt động hỗ trợ này góp phần làm 
tăng thêm tính hấp dẫn và tính hiệu quả của phương 
thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, cũng như 
khả năng thi hành phán quyết trọng tài. Trên thực tế, 
sau khi Tòa án ban hành quyết định áp dụng BPKCTT, 
tỷ lệ các bên đạt được thương lượng và hòa giải mà 
không cần Hội đồng trọng tài phải ban hành phán 
quyết trọng tài là rất cao. Song, thực tế cũng cho thấy, 
một số thẩm phán còn thiếu kinh nghiệm trong việc 
giải quyết các vụ việc liên quan đến trọng tài như áp 
dụng BPKCTT trái với thỏa thuận của các bên trong 
hợp đồng, áp dụng BPKCTT đối với bên thứ ba không 
bị ràng buộc bởi thỏa thuận trọng tài, hay thụ lý giải 
quyết vụ tranh chấp kể cả khi có thỏa thuận trọng tài 
giữa các bên, điều này đã gây ra nhiều lo ngại đối với 
các bên tranh chấp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước 
ngoài khi tham gia tố tụng trọng tài tại Việt Nam.

3. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Từ thực trạng áp dụng các BPKCTT trong giải 

quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, nghiên 
cứu này đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn 
thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng các 
BPKCTT trong thời gian tới, cụ thể: 

Thứ nhất, cần quy định rõ khái niệm BPKCTT 
trong Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Khái 
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niệm cần nêu rõ mục đích, thời gian, cách thức để Hội 
đồng trọng tài ra quyết định áp dụng BPKCTT. Quy 
định này cũng tạo lòng tin của các bên tranh chấp đối 
với thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong quá trình 
giải quyết tranh chấp thương mại và trong quá trình tố 
tụng trọng tài. Việc đưa khái niệm về BPKCTT vào 
Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (sửa đổi) không 
chỉ có ý nghĩa về mặt thực tiễn giải quyết tranh chấp, 
mà còn có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học pháp 
lý liên quan tới tố tụng trọng tài thương mại. Theo đó, 
việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại 
cũng là hình thức giải quyết tranh chấp mang tính tài 
phán, do vậy, cũng giống như giải quyết tranh chấp 
tại Tòa án, pháp luật tố tụng dân sự quy định các bên 
có quyền yêu cầu cơ quan xét xử, trong những trường 
hợp đặc biệt cần thiết, áp dụng BPKCTT nhằm bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của các bên bằng một đơn 
đề nghị hợp lệ. Trong tố tụng tại Tòa án, các bên được 
phép làm như vậy thì trong tố tụng trọng tài thương 
mại các bên cũng cần phải có quyền này.

Do vậy, cần phải có khái niệm cụ thể về các 
BPKCTT trong Luật Trọng tài thương mại năm 
2010, để từ đó, việc áp dụng các biện pháp này trong 
tố tụng trọng tài thương mại được thi hành một cách 
thống nhất, để các bên tham gia tố tụng trọng tài 
nhận thấy được sự bình đẳng, cho dù họ tham gia 
vào tố tụng tại Tòa án hay tố tụng trọng tài, đồng 
thời, giúp các bên tranh chấp có cách hiểu đầy đủ 
hơn, cụ thể hơn về BPKCTT. Khi đã hiểu rõ, các bên 
sẽ tăng cường yêu cầu áp dụng BPKCTT nhằm bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Thứ hai, theo khoản 5 Điều 50 Luật Trọng tài 
thương mại năm 2010, việc thi hành quyết định áp 
dụng BPKCTT của Hội đồng trọng tài được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân 
sự. Với quy định này, cần làm rõ hơn, quy định cụ 
thể và đầy đủ hơn như sau: “Việc thi hành quyết 

định áp dụng BPKCTT, quyết định thay đổi, áp 
dụng bổ sung, hủy bỏ BPKCTT của Hội đồng trọng 
tài được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi 
hành án dân sự”. 

Thứ ba, cần sửa đổi nội dung khoản 2 Điều 49 
Luật Trọng tài thương mại năm 2010 về nội dung 
các BPKCTT thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng 
tài theo hướng không liệt kê cụ thể các biện pháp cụ 
thể mà chỉ nên quy định: “Hội đồng trọng tài có thể 
áp dụng bất kỳ BPKCTT nào trong số các BPKCTT 
do Bộ luật Tố tụng dân sự quy định mà Hội đồng 
xét thấy rằng phù hợp, ngoại trừ biện pháp kê biên 
tài sản, và nếu cần, còn có thể kèm theo biện pháp 
phạt đối với việc chậm trễ thi hành các lệnh này”. 
Nghiên cứu cho thấy, việc sửa đổi nội dung khoản 
2 Điều 49 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 về 
các BPKCTT thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng 
tài theo hướng không liệt kê các BPKCTT cụ thể mà 
cho phép Hội đồng trọng tài có quyền áp dụng tất cả 
các BPKCTT mà Tòa án áp dụng, trừ các biện pháp 
thuộc đặc quyền của Tòa án, như vậy sẽ hợp lý và 
thuyết phục hơn, do sử dụng phương pháp loại trừ 
thay vì phương pháp liệt kê truyền thống.

Thứ tư, cần có sự hướng dẫn cụ thể (có thể thiết 
kế thành điều khoản riêng) về điều kiện để Hội 
đồng trọng tài và Tòa án áp dụng các BPKCTT theo 
hướng sau:

- Hội đồng trọng tài có thể áp dụng BPKCTT khi 
có đủ 04 điều kiện sau: (i) Phải có đương sự yêu cầu 
áp dụng một hoặc một số BPKCTT; (ii) Người yêu 
cầu phải cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh cho 
sự cần thiết phải áp dụng BPKCTT đó; (iii) Người 
yêu cầu áp dụng BPKCTT đã thực hiện nghĩa vụ bảo 
đảm về tài chính để bảo đảm việc bồi thường những 
thiệt hại do việc yêu cầu áp dụng BPKCTT không 
đúng gây thiệt hại cho người bị áp dụng; (iv) Chưa 
có đương sự nào yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT. 
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- Tòa án có thể áp dụng BPKCTT khi có đủ 04 
điều kiện sau: (i) Phải có đương sự yêu cầu áp dụng 
một hay một số BPKCTT cụ thể; (ii) Người yêu cầu 
áp dụng BPKCTT phải cung cấp tài liệu, chứng cứ 
chứng minh sự cần thiết phải áp dụng BPKCTT; 
(iii) Người yêu cầu áp dụng BPKCTT đã thực hiện 
nghĩa vụ bảo đảm về tài chính và nộp lệ phí áp dụng 
BPKCTT theo quy định; (iv) Chưa yêu cầu Hội 
đồng trọng tài áp dụng BPKCTT đó.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế phối 
hợp giữa các cơ quan liên quan đến hoạt động trọng 
tài, nhất là giữa các tổ chức trọng tài và hệ thống Tòa 
án nhân dân để việc giải quyết tranh chấp, thi hành 
phán quyết trọng tài đạt chất lượng, hiệu quả hơn. 
Việc bổ sung này cần theo hướng, cho phép trong 
trường hợp khẩn cấp, thẩm phán có thể quyết định áp 
dụng ngay lập tức các BPKCTT nhằm bảo vệ lợi ích 
chính đáng của đương sự trước khi khởi kiện vụ án.

Như vậy, một trong số các ưu điểm vượt trội và 
được đánh giá rất cao của Luật Trọng tài thương mại 
2010 so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 
là việc cho phép Hội đồng trọng tài cũng có thẩm 
quyền áp dụng BPKCTT. Tuy nhiên, kể từ khi Luật 
Trọng tài thương mại 2010 có hiệu lực cho đến nay, 
quyết định áp dụng BPKCTT được ban hành bởi 
trọng tài thương mại là rất ít, mà đa số các vụ việc 
tranh chấp, nếu có nhu cầu áp dụng BPKCTT, đều 
cần phải Tòa án hỗ trợ ra quyết định như trước đây. 
Điều này cho thấy, quy định về các BPKCTT do 
Hội đồng trọng tài ban hành vẫn còn những hạn chế, 
bất cập và đặc biệt là thiếu tính thực tiễn áp dụng. 
Vì vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các 
quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 
về các BPKCTT trong tố tụng trọng tài thương mại, 
dựa trên những căn cứ nhất định nhằm bảo đảm 
tính khoa học, tính thực tiễn và tính tương thích với 
thông lệ quốc tế.

Kết luận
BPKCTT thời là một trong những biện pháp tố 

tụng để bảo vệ hiệu quả các quyền, lợi ích hợp pháp 
của các bên trong tố tụng trọng tài thương mại. Biện 
pháp này được Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án sử 
dụng trong những trường hợp khẩn cấp để bảo toàn 
chứng cứ, tài sản của đương sự khỏi sự hủy hoại, 
tẩu tán. Vai trò của BPKCTT trong tố tụng trọng tài 
thương mại còn được xem là một biện pháp bảo đảm 
cho việc giải quyết tranh chấp và thi hành phán quyết 
của trọng tài. Với những vướng mắc còn tồn tại, việc 
sửa đổi Luật Trọng tài thương mại năm 2010 là rất 
cần thiết, nhằm khắc phục những bất cập, đáp ứng 
yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động trọng tài, 
cũng như yêu cầu của doanh nghiệp và các tổ chức 
kinh tế trong giai đoạn phát triển mới 
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